
171195446 ĐẶNG QUANG THỊNH 10/12/1993 K17ACD 3.7 3.7 0 2.43 K TB Nợ

171195440 TRẦN DUY PHƢƠNG 09/03/1993 K17ACD 3 3.3 0 2.11 K TB Nợ

171195438 VÕ THÀNH NHÂN 26/11/1993 K17ACD 3 3 0 2 K TB Nợ

171195457 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG 26/09/1992 K17ACD 2 1.7 2 1.88 D Y Nợ

171195435 TRẦN HỮU NGHĨA 31/03/1993 K17ACD 1 1.7 2.3 1.66 D Y Nợ

171195422 LÊ THANH DÂN 24/05/1993 K17ACD 1.7 1.7 1.7 1.65 D Y Nợ

171195425 NGUYỄN THÙY DƢƠNG 30/09/1993 K17ACD 1.7 1.7 1.7 1.65 D Y Nợ

171195458 RƠ CHĂM TÝ 28/08/1991 K17ACD 2.3 2.3 0 1.55 K Y Nợ

171195426 NGUYỄN SƠN HẢI 23/07/1990 K17ACD 0 1.7 2.3 1.33 K Y Nợ

171195431 LÊ VI KING 25/12/1991 K17ACD 1.7 2 0 1.22 K Y Nợ

161135938 Trịnh Phƣớc Lộc 05/12/1992 K17ACD 2.3 1 0 1.11 K Y Nợ

171195459 TRẦN HUỲNH VIÊN 06/12/1993 K17ACD 2.3 1 0 1.11 K Y Nợ

171195424 LÊ THỊ ĐỦ 28/04/1993 K17ACD 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ

171195439 PHẠM QUỐC PHONG 21/07/1993 K17ACD 2 1 0 1 K Y Nợ

171195428 NGUYỄN VIỆT HÙNG 07/06/1993 K17ACD 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171195442 PHAN ĐÌNH QUỲNH 27/12/1993 K17ACD 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171198737 PHAN NGUYỄN THANH NHÀN 14-01-1991 K17ACD 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171195436 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 01/10/1993 K17ACD 1 0 0 0.33 K Y Nợ

161135938 TRỊNH PHƢỚC LỘC 05-12-1992 K17ACD 0 0 0 0 K Y Nợ

171195441 NGUYỄN ĐỨC QUANG 23/04/1993 K17ACD 0 0 0 0 K Y Nợ

171195455 PHẠM ANH TUẤN 06/09/1993 K17ACD 0 0 0 0 K Y Nợ
171136392 Ngô Văn Anh 01/09/1992 K17CMU_TCD 4 4 0 2.67 K TB Nợ

171136399 Đỗ Văn Hiệp 02/08/1992 K17CMU_TCD 4 1.7 0 1.88 K Y Nợ

171136401 Lê Duy Hoàng 05/02/1993 K17CMU_TCD 0 1.7 3.3 1.66 K Y Nợ

171136413 Nguyễn Anh Nhật 23/12/1993 K17CMU_TCD 3.3 1.7 0 1.66 K Y Nợ

171136406 Trần Công Huy 13/04/1993 K17CMU_TCD 2.7 1 1 1.55 D Y Nợ

171135761 Nguyễn Đình Anh 27/06/1993 K17CMU_TCD 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171136396 Trần Công Giang 01/01/1993 K17CMU_TCD 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171136402 Dƣơng Việt Hùng 25/02/1993 K17CMU_TCD 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171136407 Đặng Trần An Khang 25/07/1993 K17CMU_TCD 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171136418 Lê Quang Thạnh 31/07/1992 K17CMU_TCD 1.7 2 1.7 1.77 K Y Nợ

171136423 Trƣơng Văn Đình Triển 02/11/1992 K17CMU_TCD 2 1.7 0 1.22 K Y Nợ

171136394 Nguyễn Thị Dƣơng 06/03/1993 K17CMU_TCD 0 3.3 2.3 1.89 K Y Nợ

171136416 Trịnh Ngọc Quân 11/12/1993 K17CMU_TCD 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ

171136398 Trần Văn Hậu 26/03/1993 K17CMU_TCD 3 0 0 1 K Y Nợ

171136408 Nguyễn Đình Bảo Kỳ 01/08/1992 K17CMU_TCD 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171136417 Vũ Lê Sĩ Thanh 07/10/1993 K17CMU_TCD 1.7 1 0 0.88 K Y Nợ

171136427 Nguyễn Trần Nhật Vũ 25/05/1993 K17CMU_TCD 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

161136009 Nguyễn Thanh Tuấn 22/07/1992 K17CMU_TCD 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

161446306 Hồ Thị Thuỳ Trinh 27/02/1992 K17DCD 2.3 2.7 1.7 2.21 TB

161446242 Nguyễn Thị Minh Tâm 13/08/1992 K17DCD 1.7 3 0 1.55 K Y Nợ

161446165 Nguyễn Ngọc My 22/06/1992 K17DCD 2.3 2 0 1.44 K Y Nợ

161446071 Lê Thị Phƣơng Dung 13/09/1992 K17DCD 2 2 0 1.33 K Y Nợ

161446166 Trần Thị Na 16/05/1992 K17DCD1 4 3.3 3.7 3.66 SX

171448720 TRẦN ĐÌNH ÁI K17DCD1 3 4 0 2.33 K TB Nợ

171445103 PHÙI MINH NGỌC 05/05/1993 K17DCD1 3.3 3.3 0 2.22 K TB Nợ

171445067 Phạm Tấn Khanh 12/02/1992 K17DCD1 2.7 3.7 0 2.1 K TB Nợ

171445151 ĐINH VĂN THỐNG 30/01/1993 K17DCD1 3 3 0 2 K TB Nợ

161446328 Huỳnh Thị Tƣờng Vy 01/05/1992 K17DCD1 3 3 2.7 2.88 K

171445091 Đinh Thị Ly 20/09/1993 K17DCD1 3.3 2.3 0 1.89 K Y Nợ

171445163 HOÀNG THỊ BÍCH THỦY 07/11/1993 K17DCD1 2.7 3 0 1.88 K Y Nợ

171445007 THÂN THỊ HƢƠNG AN 02/05/1993 K17DCD1 2.7 2.7 0 1.77 K Y Nợ

171445093 NGUYỄN ĐẠI MẠNH 21/04/1993 K17DCD1 2.7 2.7 0 1.77 K Y Nợ

171448713 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 01/05/1993 K17DCD1 2 3 0 1.67 K Y Nợ

171445092 TRẦN THỊ TRÚC MAI 01/08/1993 K17DCD1 2.3 2.7 0 1.66 K Y Nợ

171685274 HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN 25/12/1993 K17DCD1 3.3 1.7 0 1.66 K Y Nợ

161446187 Ngô Thị ánh Nguyệt 15/03/1991 K17DCD1 2 2.3 4 2.78 K

171445127 TRƢƠNG HỒ NHƢ QUỲNH 27/10/1993 K17DCD1 1.7 2 1.7 1.77 K Y Nợ

171445128 NGUYỄN THỊ XUÂN SINH 09/02/1993 K17DCD1 1.7 2 0 1.22 K Y Nợ

171445189 VÕ ĐÌNH TUẤN 04/09/1992 K17DCD1 2 1.7 0 1.22 K Y Nợ

171448717 NGUYỄN THỊ SA MY 19/09/1993 K17DCD1 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ

171445104 CAO THỊ LAN NGỌC 12/12/1992 K17DCD1 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ



171445165 TRẦN KIM THỦY 20/06/1993 K17DCD1 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ

171445105 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 20/05/1993 K17DCD1 3 0 0 1 K Y Nợ

161447608 Trƣơng Thị Thuỳ Chiêu 24/08/1992 K17DCD1 1.7 1 0 0.88 K Y Nợ

171445116 NGUYỄN HỮU PHÚC 06/05/1993 K17DCD1 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171445177 VÕ THỊ THIÊN TRANG 10/06/1993 K17DCD1 0 0 2.3 0.78 K Y Nợ

161446294 Trần Ngọc Huyền Trang 06/10/1991 K17DCD1 0 2 0 0.67 K Y Nợ

171448714 HUỲNH TRƢƠNG KIM PHÚ 27/05/1993 K17DCD1 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171445032 PHẠM DUY 01/11/1992 K17DCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171445080 Phan Thị Hồng Liêu 20/06/1993 K17DCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171445201 Trƣơng Hoàng Vũ 23/11/1993 K17DCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171445202 VÕ MINH VƢƠNG 23/02/1992 K17DCD2 3.7 4 0 2.55 K K Nợ

171445132 Đỗ Thị Tuyết Sƣơng 10/05/1993 K17DCD2 3 3.7 0 2.22 K TB Nợ

171445130 LÊ THỊ HỒNG SƢƠNG 12/11/1993 K17DCD2 3.3 3.3 0 2.22 K TB Nợ

171445190 NGUYỄN ANH TUẤN 20/10/1993 K17DCD2 2.7 1.7 1.7 1.98 D Y Nợ

161446123 Phan Lê Nhật Kha 06/09/1992 K17DCD2 3.3 2 0 1.78 K Y Nợ

171448960 Võ Thị Thanh Nga 24/06/1993 K17DCD2 2.3 3 0 1.78 K Y Nợ

171445145 TRƢƠNG THỊ THU THẢO 30/09/1993 K17DCD2 3 2 0 1.67 K Y Nợ

171445106 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 12/08/1993 K17DCD2 2.3 2.7 0 1.66 K Y Nợ

171448719 LƢƠNG ĐÔNG NGUYỆT 03/12/1993 K17DCD2 2.7 2.3 0 1.66 K Y Nợ

171445204 NGUYỄN THỊ HỒNG VY 15/04/1993 K17DCD2 2.7 1.7 0 1.43 K Y Nợ

171445023 NGUYỄN CAO 13/06/1993 K17DCD2 2.3 1.7 0 1.33 K Y Nợ

171445071 BÙI NGỌC Kỳ 05/01/1992 K17DCD2 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171448959 Vòng Nguyễn Thảo Nguyên 23/01/1993 K17DCD2 0 4 0 1.33 K Y Nợ

171448958 LÊ THANH TÙNG 31/01/1990 K17DCD2 4 0 0 1.33 K Y Nợ

161446264 Lê Thị Minh Thơ 20/08/1992 K17DCD2 0 0 3.7 1.22 K Y Nợ

161136035 Nguyễn Duy Tuấn 14/03/1992 K17DCD2 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171445048 NGUYỄN TẤT HOÀ 24/11/1993 K17DCD2 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ

171445047 LÊ THANH HIẾU 30/03/1993 K17DCD2 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

161136685 PHAN QUỐC CƢỜNG 23/11/1991 K17DCD2 0 0 2.3 0.78 K Y Nợ

171445010 TRẦN THỊ NGỌC ANH 14/04/1993 K17DCD2 1 1 0 0.67 K Y Nợ

161446150 Nguyễn Hoàng Ly Ly 04/04/1991 K17DCD2 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171445083 NGUYỄN VŨ THUỲ LINH 30/03/1992 K17DCD2 0 1.7 0 0.55 K Y Nợ

171445191 Mai Văn Anh Tuấn 13/02/1993 K17DCD2 1 0 0 0.33 K Y Nợ

161446044 Lê Trần Bảo Anh 25/12/1992 K17DCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171445059 TRẦN VŨ THANH HÙNG 18/09/1992 K17DCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171448962 NGUYỄN LÊ THANH THẢO 02/06/1993 K17DCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171445167 NGUYỄN LÊ ANH THY 21/10/1992 K17DCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171445179 NGÔ THỊ ĐÀI TRANG 07/03/1993 K17DCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171445180 PHẠM THỊ XUÂN TRANG 10/08/1993 K17DCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

151445331 Lê Thị Hoàng Thảo 23/01/1991 K17DCD2 0 1

171445049 Trần Thanh Hòa 05/10/1993 K17DCD3 4 3.7 0 2.55 K K Nợ

171445194 TRẦN THỊ TỐ UYÊN 27/11/1993 K17DCD3 3 4 0 2.33 K TB Nợ

171445170 LÊ VĂN TIẾN 09/09/1991 K17DCD3 3.3 3.3 0 2.22 K TB Nợ

171445021 NGÔ THỊ HƢƠNG BÌNH 24/07/1991 K17DCD3 3.3 3 0 2.11 K TB Nợ

171445133 TRẦN THỊ THANH TÂM 17/04/1993 K17DCD3 1.7 2.7 1.7 1.98 D Y Nợ

171685249 PHẠM THỊ HÒA BÌNH K17DCD3 2 3.7 0 1.88 K Y Nợ

171445122 LÊ THỊ PHƢỢNG 16/10/1992 K17DCD3 2 2 1.7 1.88 D Y Nợ

171135807 HOÀNG NGỌC MINH QUANG 24/08/1993 K17DCD3 2.7 3 0 1.88 K Y Nợ

171445205 VŨ HOÀNG VY 17/07/1992 K17DCD3 3 2.3 0 1.78 K Y Nợ

171445074 TRẦN THỊ THANH LAN 07/06/1992 K17DCD3 1 1.7 2.7 1.77 D Y Nợ

171445061 Hồ Thị Diệu Hƣơng 06/03/1993 K17DCD3 3 2 0 1.67 K Y Nợ

171216212 Nguyễn Văn Ân 30/11/1993 K17DCD3 1.7 3.3 0 1.66 K Y Nợ

171445206 Đặng Nhƣ Quỳnh Vỹ 06/11/1993 K17DCD3 1.7 3.3 0 1.66 K Y Nợ

171445027 TRẦN THỊ LAN CHI 01/07/1993 K17DCD3 3 1.7 0 1.55 K Y Nợ

161446213 Hồ Minh Phúc 27/08/1991 K17DCD3 2.3 2.3 0 1.55 K Y Nợ

171445147 NGUYỄN ĐẮC THỊNH 30/06/1993 K17DCD3 2.7 2 0 1.55 K Y Nợ

171445182 NGUYỄN ĐĂNG TRIỆU 02/02/1993 K17DCD3 2 2.7 0 1.55 K Y Nợ

171445050 LÊ HOÀN 21/03/1990 K17DCD3 1.7 2.7 0 1.43 K Y Nợ

161446106 Phùng Tố Linh Huệ 30/03/1992 K17DCD3 2.3 1.7 1.7 1.88 K Y Nợ

171448722 NGUYỄN THỊ MINH 20/07/1991 K17DCD3 2.3 1 0 1.11 K Y Nợ

171445193 NGUYỄN THỊ TUYẾT 23/09/1993 K17DCD3 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171445026 PHẠM KHÁNH CHI 26/10/1992 K17DCD3 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171445109 ĐINH THỊ KIM NGUYÊN 24/08/1993 K17DCD3 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171445110 HUỲNH THỤC NHI 18/11/1992 K17DCD3 1 1.7 0 0.88 K Y Nợ

171445075 HUỲNH LÂN 26/09/1993 K17DCD3 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171445051 HỨA CÔNG HOÀNG 30/09/1993 K17DCD3 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ



171445111 LÊ THỊ CẨM NHUNG 03/11/1993 K17DCD3 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171445135 Nguyễn Thị Thắm 01/06/1993 K17DCD3 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171445157 LÊ TRẦN KIM THUÝ 10/11/1992 K17DCD3 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171445038 NGUYỄN HOÀI NGỌC HÂN 28/06/1993 K17DCD3 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171448961 Lê Việt Huy K17DCD3 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171445159 NGUYỄN THỊ THU THÚY 18/02/1993 K17DCD3 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171445063 HỒ ĐỨC HUY 16/10/1993 K17DCD3 0 0 0 0 K Y Nợ

171445121 HUỲNH LÊ PHƢƠNG 17/09/1993 K17DCD3 0 0 0 0 K Y Nợ

171445158 ĐOÀN THỊ THU THUỶ 15/12/1993 K17DCD3 0 0 0 0 K Y Nợ

171445101 HUỲNH MỸ NGHI 26/11/1992 K17DCD4 3 3.7 0 2.22 K TB Nợ

171445017 NGUYỄN THỊ NGỌC BẠCH 31/07/1992 K17DCD4 2.3 4 0 2.11 K TB Nợ

171445040 TRẦN THỊ DIỆP HẰNG 05/06/1993 K17DCD4 3.3 3 0 2.11 K TB Nợ

171445174 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 23/03/1993 K17DCD4 4 2.3 0 2.11 K TB Nợ

171445161 TRƢƠNG THỊ THỦY 01/06/1992 K17DCD4 2.7 3.7 0 2.1 K TB Nợ

171445172 ĐẶNG THỊ BÍCH TRÂM 26/03/1993 K17DCD4 3.3 2.7 0 1.99 K Y Nợ

171445033 NGUYỄN PHAN KỲ DUYÊN 02/12/1993 K17DCD4 2 3.7 0 1.88 K Y Nợ

171445041 DƢƠNG THỊ DIỆU HẰNG 05/12/1992 K17DCD4 3 2.7 0 1.88 K Y Nợ

171448718 ĐẶNG THỊ BÍCH ĐÀO 17/03/1993 K17DCD4 2.3 3 0 1.78 K Y Nợ

171445184 LÊ THỊ TUYẾT TRINH 29/01/1993 K17DCD4 2 3 0 1.67 K Y Nợ

171445196 DƢƠNG THỊ CẨM VÂN 30/04/1993 K17DCD4 3 2 0 1.67 K Y Nợ

171445052 NGUYỄN THỊ TIÊN HOÀNG 22/09/1993 K17DCD4 2.7 2.3 0 1.66 K Y Nợ

171445148 NGUYỄN HUY THỊNH 05/04/1993 K17DCD4 2 2.3 0 1.44 K Y Nợ

171445016 Nguyễn Thị Ngọc ánh 20/06/1992 K17DCD4 2 2 0 1.33 K Y Nợ

171445100 HỒ THỊ NGÂN 03/09/1993 K17DCD4 2 2 0 1.33 K Y Nợ

161446337 TRẦN LÊ THANH YÊN 20/10/1991 K17DCD4 1.7 2 0 1.22 K Y Nợ

171445160 NGUYỄN THỊ THU THỦY 30/04/1992 K17DCD4 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171445089 ĐỖ THỊ MAI LY 04/12/1992 K17DCD4 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171445125 NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN 20/05/1993 K17DCD4 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171445136 NGUYỄN THỊ THANH THANH 20/04/1993 K17DCD4 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

161156371 Phan Nhật Khánh 24/03/1991 K17DCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

161446872 Nguyễn Văn Thành Nhân 09/10/1992 K17DCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

161157531 Trần Phƣớc Tài 01/09/1992 K17ECD 3.7 3.7 0 2.43 K TB Nợ

171158727 Nguyễn Văn Thắng 30/05/1992 K17ECD 3.3 3.7 0 2.33 K TB Nợ

171155240 Trƣơng Quốc Khải 22/10/1992 K17ECD 3.3 0 3 2.11 K TB Nợ

171155236 Bùi Ngọc Châu 01/09/1992 K17ECD 1 2.3 2.7 1.99 D Y Nợ

161157168 Lƣơng Viết Quang 16/09/1991 K17ECD 2.3 1.7 0 1.33 K Y Nợ

161325765 Đinh Duy Trinh 10/09/1992 K17ECD 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171155227 Nguyễn Thị Ánh My 01/05/1993 K17ECD 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171155225 Nguyễn Minh Hà 15/12/1993 K17ECD 3 0 0 1 K Y Nợ

171155218 Phạm Công Châu 10/08/1992 K17ECD 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171155220 Nguyễn Văn Thoại 26/02/1991 K17ECD 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171155224 Phạm Thế Vũ 29/01/1992 K17ECD 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171578984 Nguyễn Thanh Bình 06/06/1993 K17ECD 0 0 0 0 K Y Nợ

171155226 Trần Hoàng Chung 01/04/1988 K17ECD 0 0 0 0 K Y Nợ

171155229 Nguyễn Ngọc Khanh 17/04/1993 K17ECD 0 0 0 0 K Y Nợ

171155211 Lê Hoài Minh 19/05/1993 K17ECD 0 0 0 0 K Y Nợ

171155228 Nguyễn Khoa Thạnh 20/03/1993 K17ECD 0 0 0 0 K Y Nợ

161325536 Nguyễn Thảo Uyên Nhi 18/06/1991 K17KCD 3.3 0 3.3 2.22 K TB Nợ

161325256 Lê Việt Cƣờng 06/01/1992 K17KCD 1.7 1 2.7 1.77 D Y Nợ

161325628 Lê Hồng Sơn 27/04/1992 K17KCD 1 0 2.3 1.11 K Y Nợ

161325873 Nguyễn Danh Việt 17/11/1991 K17KCD 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

161325817 Dƣơng Đoàn Vũ 03/06/1992 K17KCD 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171135803 Nguyễn Tiến Nhựt 05/08/1993 K17KCD 0 0 0 0 K Y Nợ

161325536 Nguyễn Thảo Uyên Nhi 18/06/1991 K17KCD1 3.3 0 3.3 2.22 K TB Nợ

161325713 Nguyễn Thị Thanh Thủy 27/03/1991 K17KCD1 2.3 1.7 2 1.99 D Y Nợ

171326129 Nguyễn Thị Hoài Thƣơng 20/08/1993 K17KCD1 3 2.7 0 1.88 K Y Nợ

171326161 Lê Thị Thùy Trang 10/11/1993 K17KCD1 2.7 2.7 0 1.77 K Y Nợ

161325618 Thái Quỳnh 20/08/1991 K17KCD1 2.7 2.3 0 1.66 K Y Nợ

171325915 Nguyễn Thị Châu Hân 16/05/1993 K17KCD1 0 2.3 2.3 1.55 K Y Nợ

161215179 NGUYỄN MẠNH THẮNG 03/12/1992 K17KCD1 2.7 0 2 1.55 K Y Nợ

161327519 Hồ Văn Tiến 15/05/1991 K17KCD1 2.3 1.7 0 1.33 K Y Nợ

161156375 Trƣơng Bá Lin 25/10/1992 K17KCD1 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171328800 Nguyễn Thị Thúy 16/01/1993 K17KCD1 3 0 0 1 K Y Nợ

161325750 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 16/05/1992 K17KCD1 2.7 0 2.3 1.66 K Y Nợ

171325963 Nguyễn Thị Thanh Huyền 08/10/1992 K17KCD1 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

161325624 Nguyễn Mậu Sang 07/10/1991 K17KCD1 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ



161327145 Nguyễn Thục Trinh 28/10/1992 K17KCD1 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171325868 Lê Thị Thanh Bình 22/04/1993 K17KCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171328827 Trƣơng Thị Mỹ Hồng K17KCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171328813 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 04/12/1993 K17KCD2 3.3 2.7 0 1.99 K Y Nợ

171575587 Nguyễn Thị Thu Nga 15/12/1993 K17KCD2 2.3 1 2 1.78 D Y Nợ

171325876 Văn Công Chung 20/06/1993 K17KCD2 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171328806 Trƣơng Thị Khánh Vân 01/01/1993 K17KCD2 2 1 1 1.33 D Y Nợ

171326202 Nguyễn Thái Vũ 27/11/1993 K17KCD2 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171328797 Võ Thị Lý 07/09/1993 K17KCD2 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171326087 Trƣơng Thị Quỳnh 30/11/1992 K17KCD2 2 1 0 1 K Y Nợ

171325900 Trần Thị Thùy Dƣơng 19/07/1993 K17KCD2 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171328999 Võ Thị Phƣơng Lam 30/10/1993 K17KCD2 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171326131 Nguyễn Thị Hoài Thƣơng 05/09/1993 K17KCD2 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171326146 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 16/01/1992 K17KCD2 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171328807 Dƣơng Thị Hạnh 12/07/1993 K17KCD3 4 3.3 0 2.44 K TB Nợ

171328808 Dƣơng Thị Hoa 08/08/1993 K17KCD3 4 3 0 2.33 K TB Nợ

171326179 Võ Tấn Trịnh 22/08/1992 K17KCD3 4 2 0 2 K TB Nợ

171325877 Võ Thị Nhật Công 01/03/1993 K17KCD3 2.7 3 0 1.88 K Y Nợ

171325885 Nguyễn Thị Việt Diễm 22/09/1993 K17KCD3 3.7 2 0 1.88 K Y Nợ

171329002 Đặng Quốc Cƣờng 15/11/1993 K17KCD3 3 2 0 1.67 K Y Nợ

171325925 Võ Thị Thảo Hiền 22/07/1993 K17KCD3 3 2 0 1.67 K Y Nợ

171325981 Lê Thị Thuỳ Linh 09/06/1993 K17KCD3 3 1.7 0 1.55 K Y Nợ

161325628 Lê Hồng Sơn 27/04/1992 K17KCD3 1 1 2.3 1.44 D Y Nợ

171326115 Đào Thị Thảo 20/07/1993 K17KCD3 1.7 2.7 0 1.43 K Y Nợ

171326195 Đoàn Thị La Vi 08/04/1993 K17KCD3 1 3 0 1.33 K Y Nợ

171326147 Trƣơng Ngọc Tín 29/05/1992 K17KCD3 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ

171326075 Võ Thị Phƣờng 09/10/1992 K17KCD3 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171328785 Võ Trần Khánh Ly 18/05/1993 K17KCD3 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171326148 Võ Ngọc Toàn 10/07/1993 K17KCD4 4 4 0 2.67 K K Nợ

171326014 Phan Thị Ly Na 14/02/1993 K17KCD4 3.7 4 0 2.55 K K Nợ

171138779 Trần Thiện Ái K17KCD4 2.7 4 0 2.22 K TB Nợ

171325894 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 10/04/1993 K17KCD4 2 2.7 1 1.88 D Y Nợ

171325918 Nguyễn Thị Thúy Hằng 27/03/1993 K17KCD4 3 2.7 0 1.88 K Y Nợ

171325998 Nguyễn Văn Lƣơng 25/06/1992 K17KCD4 1.7 2 2 1.88 D Y Nợ

171328824 Nguyễn Văn Tuấn Vũ 13/08/1993 K17KCD4 4 1.7 0 1.88 K Y Nợ

161325256 Lê Việt Cƣờng 06/01/1992 K17KCD4 1.7 1 2.7 1.77 D Y Nợ

171326164 Trƣơng Thị Quỳnh Trang 23/12/1993 K17KCD4 1.7 2.7 0 1.43 K Y Nợ

171325878 Phan Lê Trang Đài 02/10/1992 K17KCD4 2.3 1.7 0 1.33 K Y Nợ

171325966 Lê Văn Khoa 23/10/1993 K17KCD4 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171328825 Trần Nguyễn Tƣờng Vy 28/05/1993 K17KCD4 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ

171326060 Nguyễn Thị Kiều Oanh 15/01/1993 K17KCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

171326205 Võ Thị Quý Vy 23/04/1993 K17KCD5 3.3 4 0 2.44 K TB Nợ

171326077 Trần Thị Bích Phƣợng 26/06/1992 K17KCD5 3.7 3.7 0 2.43 K TB Nợ

171325911 Trần Thị Thanh Hải 14/10/1993 K17KCD5 3 3.3 0 2.11 K TB Nợ

171325903 Nguyễn Ngọc Duyên 26/06/1993 K17KCD5 3 3 0 2 K TB Nợ

171329005 Đặng Thị Thùy Dung K17KCD5 2.7 3.3 0 1.99 K Y Nợ

171326037 Vũ Thị Thanh Nhàn 01/01/1993 K17KCD5 3 2.7 0 1.88 K Y Nợ

171326085 Huỳnh Thị Nhƣ Quỳnh 14/06/1993 K17KCD5 1.7 2 2 1.88 D Y Nợ

171326061 Ngô Ngọc Oanh 28/08/1993 K17KCD5 1.7 2 1.7 1.77 D Y Nợ

171326029 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 01/01/1992 K17KCD5 2.3 2.7 0 1.66 K Y Nợ

171326021 Phạm Triệu Hồng Ngân 15/01/1993 K17KCD5 1.7 3 0 1.55 K Y Nợ

171326133 Nguyễn Thị Hoài Thƣơng 10/10/1993 K17KCD5 2 2.7 0 1.55 K Y Nợ

171325895 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 16/11/1993 K17KCD5 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171328826 Hoàng Thị Lệ Quyên 26/01/1993 K17KCD5 3 0 0 1 K Y Nợ

171325983 Nguyễn My Linh 06/12/1993 K17KCD5 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

161325873 Nguyễn Danh Việt 17/11/1991 K17KCD5 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

161325817 Dƣơng Đoàn Vũ 03/06/1992 K17KCD5 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171326093 Lê Thị Thu Sƣơng 29/04/1993 K17KCD5 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171326181 Nguyễn Mai Tú 16/12/1993 K17KCD5 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171328815 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh 21/06/1993 K17KCD5 0 0 0 0 K Y Nợ

171326078 Hồ Thị Kim Phƣợng 01/04/1992 K17KCD6 2.7 1 2.3 1.99 D Y Nợ

171328792 Phạm Thị Tƣờng Vi 06/01/1993 K17KCD6 3.7 2.3 0 1.99 K Y Nợ

171325865 Nguyễn Thị Nhƣ Ánh 21/06/1993 K17KCD6 2.7 2.7 0 1.77 K Y Nợ

171326086 Lê Thị Nhƣ Quỳnh 17/04/1993 K17KCD6 2 3 0 1.67 K Y Nợ

171326070 Võ Bảo Quỳnh Phƣơng 21/04/1993 K17KCD6 2.3 2.7 0 1.66 K Y Nợ

171326206 Bùi Thị Ly Vy 11/07/1993 K17KCD6 3 1 0 1.33 K Y Nợ



171325912 Phạm Thị Hải 11/09/1992 K17KCD6 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171326030 Bùi Xuân Nguyên 09/10/1993 K17KCD6 3 0 0 1 K Y Nợ

171326094 Nguyễn Cao Minh Sƣơng 18/05/1993 K17KCD6 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171326062 Trƣơng Thị Kiều Oanh 17/02/1993 K17KCD6 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171328794 Trần Văn Thân 10/07/1993 K17KCD7 4 4 0 2.67 K K Nợ

171326063 Võ Thị Kiều Oanh 26/01/1992 K17KCD7 2.3 2 0 1.44 K Y Nợ

171328809 Phạm Thị Bình 15/04/1993 K17KCD7 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171325985 Trần Thị Tú Linh 17/04/1993 K17KCD7 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171325873 Nguyễn Thị Khánh Chi 12/07/1993 K17KCD7 0 0 1.7 0.55 K Y Nợ

161325342 Lê Minh Hiếu 05/02/1992 K17KCD7 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171325905 Nguyễn Thị Thùy Giang 09/10/1993 K17KCD7 0 0 0 0 K Y Nợ

171325921 Trần Thị Hạnh 17/04/1992 K17KCD7 0 0 0 0 K Y Nợ

171576634 Nguyễn Vân Tân 11/11/1992 K17KCD7 0 0 0 0 K Y Nợ

171328810 Trần Bá Thiện 20/02/1990 K17KCD7 0 0 0 0 K Y Nợ

171328786 Lê Nữ Hồng Nhung 18/03/1992 K17KCD8 3.3 4 0 2.44 K TB Nợ

171135803 Trần Tiến Nhựt 05/08/1993 K17KCD8 4 2 0 2 K TB Nợ

171325970 Lê Thanh Lâm 16/04/1993 K17KCD8 1.7 1.7 2.7 1.98 D Y Nợ

171326168 Lê Thuỳ Trang 06/08/1993 K17KCD8 2.7 1.7 1.7 1.98 D Y Nợ

171329006 Nguyễn Thành Hiếu 16/07/1992 K17KCD8 3.3 2.3 0 1.89 K Y Nợ

171326200 Bùi Tấn Vĩnh 15/10/1993 K17KCD8 3.3 2.3 0 1.89 K Y Nợ

171326020 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/10/1992 K17KCD8 1 1.7 3 1.88 D Y Nợ

171326208 Hồ Thị Nhƣ Ý 02/07/1993 K17KCD8 3 0 2.7 1.88 K Y Nợ

171328787 Trần Quang Đô 12/11/1991 K17KCD8 3.7 1.7 0 1.77 K Y Nợ

171325874 Nguyễn Thị Hồng Chiên 21/11/1993 K17KCD8 4 0 0 1.33 K Y Nợ

161326742 Trần Đình Thành 01/04/1992 K17KCD8 1 3 0 1.33 K Y Nợ

171326120 Đỗ Đăng Thịnh 07/12/1992 K17KCD8 2 2 0 1.33 K Y Nợ

171326072 Nguyễn Thị Hà Thanh Phƣơng 10/06/1993 K17KCD8 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171326009 Bùi Thị Miền 11/10/1993 K17KCD8 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171328804 Phan Thị Thông 19/05/1992 K17KCD8 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171325962 Thái Thị Thanh Huyền 13/11/1993 K17KCD8 3 0 0 1 K Y Nợ

171326096 Hoàng Đăng Tài 11/09/1993 K17KCD8 3 0 0 1 K Y Nợ

171325946 Nguyễn Thị Hồng 10/07/1993 K17KCD8 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171326048 Phạm Thị Ái Nhi 02/09/1993 K17KCD8 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171325994 Phạm Thị Vy Lơ 06/08/1993 K17KCD8 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171325954 Nguyễn Thị Diệu Hƣơng 16/10/1993 K17KCD8 0 0 0 0 K Y Nợ

171326112 Nguyễn Hƣơng Thảo 24/02/1992 K17KCD8 0 0 0 0 K Y Nợ

171325887 Ngô Thị Bích Diệp 20/04/1993 K17NCD 0 3.3 0 1.11 K Y Nợ

171685247 VŨ THỊ THỤC ANH 26/05/1992 K17NCD1 1.7 2 2.3 1.99 D Y Nợ

171685246 ĐẶNG THỊ CẨM ANH 14/09/1993 K17NCD1 1 2.7 2 1.88 D Y Nợ

171685270 Võ Thị Nga 01/09/1992 K17NCD1 1.7 4 0 1.88 K Y Nợ

171685269 PHAN THỊ TUYẾT MAI 27/04/1993 K17NCD1 1.7 2 1.7 1.77 D Y Nợ

171685276 HỒ THỊ THIỆN NHÂN 16/06/1993 K17NCD1 1 4 0 1.67 K Y Nợ

171685257 Trần Việt Hằng 16/03/1993 K17NCD1 0 2.7 2.3 1.66 K Y Nợ

171685260 HUỲNH THỊ KIM HIẾU 16/05/1993 K17NCD1 1 1.7 2 1.55 D Y Nợ

171685258 HỒ THỊ MỸ HẠNH 30/09/1992 K17NCD1 1.7 1.7 1 1.43 D Y Nợ

171685273 TIÊU NGUYỄN HỒNG NGỌC 16/09/1993 K17NCD1 1 1 2 1.33 D Y Nợ

171685297 MAI THANH THỦY 13/06/1993 K17NCD1 1 3 0 1.33 K Y Nợ

171685250 LÊ THỊ THẢO CHI 24/04/1992 K17NCD1 1 1.7 0 0.88 K Y Nợ

171688966 LÊ NỮ MỸ THUẬN 14/01/1993 K17NCD1 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171685275 VÕ THỊ THANH NHÀN 31/03/1993 K17NCD1 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171685248 HỒ HOÀNG ANH 23/04/1993 K17NCD1 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171688731 LÊ THỊ ÁNH 11/04/1993 K17NCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171685256 Hoàng Trần Bảo Hân 21/11/1993 K17NCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171685262 TRẦN THỊ HOÀI 02/09/1993 K17NCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171688732 LÊ VĂN HỘI 17/06/1993 K17NCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171685294 HOÀNG THỊ ANH THƢ 26/04/1992 K17NCD2 3 4 0 2.33 K TB Nợ

171685303 NGUYỄN MAI KHÁNH TRANG 15/07/1992 K17NCD2 2.3 2 1.7 1.99 D Y Nợ

171685280 NGUYỄN MAI PHƢƠNG 18/06/1993 K17NCD2 1.7 2.3 1.7 1.88 D Y Nợ

171685298 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 18/12/1993 K17NCD2 3 2 0 1.67 K Y Nợ

171685295 TRẦN THỊ ANH THƢ 24/09/1993 K17NCD2 2.3 1 1.7 1.66 D Y Nợ

171685292 Nguyễn Thị Bích Thảo 22/08/1992 K17NCD2 2.3 2 0 1.44 K Y Nợ

171685309 Nguyễn Thị Hải Vy 24/01/1993 K17NCD2 2.3 2 0 1.44 K Y Nợ

171685306 HỒ THANH TUẤN 28/08/1992 K17NCD2 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171685288 TRẦN THẠNH 14/06/1993 K17NCD2 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171685290 NGUYỄN TRẦN THU THẢO 05/10/1993 K17NCD2 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171688965 Võ Thị Nhớ 23/10/1993 K17NCD2 2 0 0 0.67 K Y Nợ



171685282 TRẦN THỊ QUỲNH 26/10/1993 K17NCD2 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171685286 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 09/07/1991 K17NCD2 0 2 0 0.67 K Y Nợ

171688968 LA XUÂN YẾN 16/03/1993 K17NCD2 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171685284 TRẦN THỊ THANH TÂM 24/07/1993 K17NCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171685301 DIÊU THỊ BÍCH TRÂM 23/10/1993 K17NCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171446701 Trần Anh Minh 16/04/1990 K17PSU_DCD1 4 2.7 0 2.22 K TB Nợ

171446692 Võ Thị Thảo Linh 06/10/1993 K17PSU_DCD1 3 3.3 0 2.11 K TB Nợ

171446683 Nguyễn Thị Mai Hồng 01/01/1993 K17PSU_DCD1 3.7 2.7 0 2.1 K TB Nợ

171446686 Lê Thị Ngọc Huyền 10/11/1993 K17PSU_DCD1 4 1 0 1.67 K Y Nợ

171446682 Lê Thị Hoài 22/11/1992 K17PSU_DCD1 3.3 1.7 0 1.66 K Y Nợ

171446680 Vũ Văn Hậu 04/12/1992 K17PSU_DCD1 2.3 1.7 0 1.33 K Y Nợ

171446700 Nguyễn Mau 13/05/1991 K17PSU_DCD1 1.7 2.3 0 1.33 K Y Nợ

171446689 Nguyễn Thị Lan 23/03/1992 K17PSU_DCD1 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171446668 Bùi Huyền Anh 22/04/1993 K17PSU_DCD1 1 1.7 0 0.88 K Y Nợ

161325861 Ngô Phan Bảo Thƣ 01/05/1992 K17PSU_DCD1 0 0 2.7 0.88 K Y Nợ

171446678 Ngô Đăng Thanh Hằng 07/01/1993 K17PSU_DCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171446704 Hoàng Thị Kim Ngân 10/09/1992 K17PSU_DCD2 3.7 3.7 0 2.43 K TB Nợ

171446728 Dƣơng Bảo Thiện 13/07/1992 K17PSU_DCD2 4 3 0 2.33 K TB Nợ

171446707 Mai Hoàng Thanh Nhã 27/06/1993 K17PSU_DCD2 2.7 4 0 2.22 K TB Nợ

171446709 Nguyễn Thị Hồng Nhân 01/01/1991 K17PSU_DCD2 3.3 3 0 2.11 K TB Nợ

171446708 Nguyễn Vị Nhân 16/09/1991 K17PSU_DCD2 3.7 2.7 0 2.1 K TB Nợ

171446730 Đỗ Thị Thu Thƣơng 16/07/1991 K17PSU_DCD2 2.3 2 1.7 1.99 D Y Nợ

171446731 Văn Nguyên Thụy 11/05/1993 K17PSU_DCD2 3.7 2.3 0 1.99 K Y Nợ

171446741 Trần Thị Nhƣ Ý 26/03/1993 K17PSU_DCD2 0 3 2.3 1.78 K Y Nợ

171446736 Phan Thị Thanh Trang 31/07/1993 K17PSU_DCD2 3 1.7 0 1.55 K Y Nợ

171446739 Phạm Đình Hoàng Vũ 17/03/1993 K17PSU_DCD2 2 1 1.7 1.55 D Y Nợ

171446723 Nguyễn Thị Dạ Thảo 08/07/1993 K17PSU_DCD2 1.7 2.7 0 1.43 K Y Nợ

171446740 Nguyễn Thị Nhƣ Ý 09/08/1993 K17PSU_DCD2 0 2.7 1.7 1.43 K Y Nợ

171446706 Võ Nguyễn Trọng Nguyên 11/06/1993 K17PSU_DCD2 2 1 0 1 K Y Nợ

161136894 Đỗ Hoài Sơn 26/04/1992 K17PSU_DCD2 3 0 0 1 K Y Nợ

171446705 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21/03/1993 K17PSU_DCD2 1.7 1 0 0.88 K Y Nợ

171446720 Võ Linh San 27/03/1993 K17PSU_DCD2 1.7 1 0 0.88 K Y Nợ

171446725 Kha Thị Hoàng Thảo 04/02/1993 K17PSU_DCD2 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171446711 Nguyễn Thị Yến Ny 29/08/1993 K17PSU_DCD2 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171446722 Nguyễn Công Thành 25/05/1993 K17PSU_DCD2 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171446738 Lê Thị Mỹ Trinh 16/12/1993 K17PSU_DCD2 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171446724 Phùng Ngọc Thảo 29/06/1993 K17PSU_DCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171446729 Phạm Thị Bích Thuận 12/09/1993 K17PSU_DCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171326755 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/01/1993 K17PSU_KCD 3.3 3 0 2.11 K TB Nợ

161325663 Lê Hồ Xuân Thảo 11/07/1992 K17PSU_KCD 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171328868 Trần Thị Phƣơng Dung 31/10/1993 K17PSU_KCD1 2.7 1.7 1 1.77 D Y Nợ

171326763 Lê Vƣơng Thảo Ly 01/01/1993 K17PSU_KCD1 1.7 2.7 0 1.43 K Y Nợ

171326746 Phan Thị Bé 05/10/1993 K17PSU_KCD1 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171326785 Châu Văn Toàn 04/06/1993 K17PSU_KCD1 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171326749 Lê Quyết Chiến 01/12/1992 K17PSU_KCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171326771 Nguyễn Quỳnh Ý Nhi 07/02/1993 K17PSU_KCD2 1.7 2.3 2 1.99 D Y Nợ

171325873 Nguyễn Thị Khánh Chi 12/07/1993 K17PSU_KCD2 1.7 2.7 1.7 1.98 D Y Nợ

171326767 Huỳnh Mỹ Nga 17/10/1993 K17PSU_KCD2 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171326787 Hồ Thị Huyền Trang 04/11/1993 K17PSU_KCD2 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171326773 Đặng Thị Mỹ Nhung 10/07/1993 K17PSU_KCD2 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

161325637 Phan Nguyễn Thành Tâm 01/12/1992 K17PSU_KCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171576588 Nguyễn Tiến Hoàn 13/07/1993 K17PSU_QCD1 4 4 0 2.67 K TB Nợ

171576589 Đặng Minh Hoàng 07/11/1993 K17PSU_QCD1 3.3 3.7 0 2.33 K TB Nợ

171576583 Lê Thị Thúy Hằng 16/08/1993 K17PSU_QCD1 3.3 3.3 0 2.22 K TB Nợ

171576569 Trần Thị Thúy An 25/01/1993 K17PSU_QCD1 3 3 0 2 K TB Nợ

171576586 Hồ Thị Ngọc Hiền 24/08/1993 K17PSU_QCD1 3 2.3 0 1.78 K Y Nợ

171576599 Huỳnh Thị Ly 23/09/1992 K17PSU_QCD1 4 1 0 1.67 K Y Nợ

171576582 Dƣơng Thị Mỹ Duyên 28/09/1992 K17PSU_QCD1 2.7 1.7 0 1.43 K Y Nợ

171576647 Dƣơng Ngọc Tiến 15/01/1993 K17PSU_QCD1 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171576577 Trần Thị Diệu 09/05/1993 K17PSU_QCD1 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171326772 Phạm Tƣờng Thảo Nhi 26/10/1993 K17PSU_QCD1 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171576570 Nguyễn Thị Lan Anh 29/10/1993 K17PSU_QCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171576575 Trần Thị Minh Chính 23/05/1993 K17PSU_QCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171576601 Nguyễn Thị Mến 10/08/1993 K17PSU_QCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171576590 Huỳnh Thị Thúy Hồng 02/08/1993 K17PSU_QCD2 3.7 4 0 2.55 K TB Nợ

171576611 Đặng Ngọc Nhã 21/05/1993 K17PSU_QCD2 4 3 0 2.33 K TB Nợ



171576615 Lê Anh Nhi 02/10/1993 K17PSU_QCD2 2.7 3 0 1.88 K Y Nợ

171576626 Lê Văn Phƣơng 19/01/1993 K17PSU_QCD2 1.7 2.3 1 1.66 D Y Nợ

171576631 Hoàng Thị Diễm Quỳnh 29/09/1993 K17PSU_QCD2 1 2.7 0 1.22 K Y Nợ

171576607 Lê Văn Trọng Nghĩa 18/10/1993 K17PSU_QCD2 1 1.7 0 0.88 K Y Nợ

171576605 Nguyễn Phạm Hoàng Thiện Mỹ 05/12/1993 K17PSU_QCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171576657 Nguyễn Hoàng Khả Tú 25/03/1993 K17PSU_QCD3 4 4 0 2.67 K TB Nợ

171576643 Lê Thị Bảo Thu 20/10/1993 K17PSU_QCD3 3.3 4 0 2.44 K TB Nợ

171576665 Nguyễn Tấn Vƣơng 25/10/1993 K17PSU_QCD3 4 2.3 0 2.11 K TB Nợ

171575478 Phạm Thị Thu Cúc 02/01/1993 K17PSU_QCD3 3.3 2.7 0 1.99 K Y Nợ

171576660 Huỳnh Thị Bích Vân 29/10/1993 K17PSU_QCD3 2 3 0 1.67 K Y Nợ

171576640 Nguyễn Thái Thu Thảo 15/11/1993 K17PSU_QCD3 2.7 2 0 1.55 K Y Nợ

171576648 Nguyễn Viết Tiến 02/03/1993 K17PSU_QCD3 0 0 0 0 K Y Nợ

161217381 NGUYỄN TUẤN ANH 16/03/1992 K17QCD 3 0 3.3 2.11 K TB Nợ

171579046 Đỗ Thị Diệu Quỳnh 16/02/1993 K17QCD 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171326186 Dƣơng Ngọc Uyên 02/10/1993 K17QCD 1 1 0 0.67 K Y Nợ

151135244 Trần Quốc Bảo 07/11/1991 K17QCD 0 0 0 0 K Y Nợ

171579046 Đỗ Thị Diệu Quỳnh 16/02/1993 K17QCD

171578757 Ngô Công Dũng 26/07/1993 K17QCD1 3.7 4 0 2.55 K K Nợ

161217381 Nguyễn Tuấn Anh 16/03/1992 K17QCD1 0 4 3.3 2.44 K TB Nợ

171578707 Lê Thị Bích Ngọc 20/09/1992 K17QCD1 3.3 4 0 2.44 K TB Nợ

171575486 Nguyễn Thị Diệu 15/11/1993 K17QCD1 2.3 1.7 2 1.99 D Y Nợ

171575660 Nguyễn Thị Hoài Thanh 26/03/1993 K17QCD1 1.7 2.3 2 1.99 D Y Nợ

171578758 Trƣơng Thị Hồng Sâm 14/12/1993 K17QCD1 1.7 1.7 2.7 1.98 D Y Nợ

171575755 Phạm Thảo Vy 24/11/1993 K17QCD1 2.7 1.7 1.7 1.98 D Y Nợ

171575495 Nguyễn Ngọc Duy 15/06/1993 K17QCD1 2 2 1.7 1.88 D Y Nợ

171575590 Dƣơng Văn Ngân 15/09/1992 K17QCD1 2 1 2.7 1.88 D Y Nợ

171579040 Lê Nguyễn Khắc Trung 13/06/1989 K17QCD1 2 2.7 0 1.55 K Y Nợ

171575606 Mậu Hồng Nhật 23/08/1993 K17QCD1 2 1.7 0 1.22 K Y Nợ

171575656 Hồ Quang Thắng 03/04/1993 K17QCD1 1.7 1 1 1.22 D Y Nợ

171575470 Lê Thị Ngọc Ánh 06/11/1993 K17QCD1 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171575533 Phạm Công Huy 02/03/1993 K17QCD1 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171216257 Nguyễn Minh Hòa 10/03/1991 K17QCD1 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171578745 Nguyễn Văn Quốc 06/04/1992 K17QCD1 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171575719 Nguyễn Phƣơng Trang 01/09/1992 K17QCD1 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171575734 Nguyễn Huỳnh Tuấn 24/11/1992 K17QCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171578983 Trần Văn Yên 27/10/1992 K17QCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171576625 Nguyễn Hoàng Phúc 23/01/1993 K17QCD2 4 4 0 2.67 K K Nợ

171578988 Nguyễn Ngọc Sơn 17/10/1992 K17QCD2 4 4 0 2.67 K K Nợ

171575703 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 08/02/1993 K17QCD2 3 3 0 2 K TB Nợ

171575522 Lê Thị Hồng 02/05/1993 K17QCD2 2.7 1 2.3 1.99 D Y Nợ

171575561 Hà Nhật Linh 01/02/1992 K17QCD2 3.3 2.7 0 1.99 K Y Nợ

171445177 Võ Thị Thiên Trang 10/06/1993 K17QCD2 1.7 2 2.3 1.99 D Y Nợ

171575759 Hoàng Thị Nhƣ Ý 11/12/1993 K17QCD2 1.7 2 2.3 1.99 D Y Nợ

171575644 Phan Thị Kim Soa 11/03/1993 K17QCD2 3 1 1.7 1.88 D Y Nợ

171575711 Huỳnh Lê Thùy Trang 05/04/1993 K17QCD2 3 2 0 1.67 K Y Nợ

171575485 Đặng Thị Ngọpc Diểm 14/06/1993 K17QCD2 3 1.7 0 1.55 K Y Nợ

171575529 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng 10/09/1992 K17QCD2 2.7 1.7 0 1.43 K Y Nợ

171575477 Nguyễn Đình Chính 24/11/1993 K17QCD2 1.7 2 0 1.22 K Y Nợ

171578756 Lê Hoài Phƣơng 26/10/1993 K17QCD2 3 0 0 1 K Y Nợ

171575746 Đỗ Thị Vân 17/09/1991 K17QCD2 3 0 0 1 K Y Nợ

171575603 Võ Văn Nguyên 17/07/1993 K17QCD2 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171575692 Nguyễn Thị Thanh Thùy 22/05/1993 K17QCD2 1.7 1 0 0.88 K Y Nợ

171575526 Nguyễn Thị Giáng Hƣơng 05/11/1993 K17QCD2 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171578976 Cũng Thị Phƣơng Thảo 04/06/1993 K17QCD2 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171575677 Hồ Đức Thịnh 10/12/1993 K17QCD2 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171575496 Lê Văn Duy 08/02/1992 K17QCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171575624 Phan Thế Đại Phƣớc 04/03/1993 K17QCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171575699 Lƣơng Thị Tiệp 06/06/1992 K17QCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171578749 Nguyễn Thị Thảo Uyên 23/04/1993 K17QCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171575639 Nguyễn Thành Quí 22/05/1993 K17QCD3 4 4 0 2.67 K K Nợ

171575735 Bùi Thông Tuệ 19/03/1992 K17QCD3 4 4 2.3 3.44 K K Nợ

171575631 Hoàng Thị Ánh Phƣợng 14/07/1993 K17QCD3 4 2.7 0 2.22 K TB Nợ

171575627 Nguyễn Phạm Yến Phƣơng 30/12/1993 K17QCD3 2.3 4 0 2.11 K TB Nợ

171575518 Trịnh Trần Quang Hiếu 09/01/1993 K17QCD3 3.7 2 0 1.88 K Y Nợ

171575681 Nguyễn Anh Thƣ 21/06/1993 K17QCD3 1 2.3 2 1.78 D Y Nợ

171575568 Phan Văn Luân 18/12/1993 K17QCD3 3.7 1 0 1.55 K Y Nợ



171575562 Phan Thị Mỹ Linh 24/06/1993 K17QCD3 2.7 1.7 1.7 1.96 K Y Nợ

171575705 Huỳnh Hồ Thùy Trâm 24/12/1992 K17QCD3 1.7 1.7 1 1.43 D Y Nợ

171575468 Mai Đình Quế Anh 25/01/1992 K17QCD3 1.7 2.3 0 1.33 K Y Nợ

171575641 Đào Thị Ngọc Quỳnh 27/04/1992 K17QCD3 2.3 1.7 0 1.33 K Y Nợ

171575573 Nguyễn Thị Mai Ly 02/10/1993 K17QCD3 2 1.7 1.7 1.77 K Y Nợ

171575576 Đặng Quang Minh 12/01/1993 K17QCD3 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171575553 Đỗ Trần Ánh Lân 12/09/1991 K17QCD3 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171575513 Phạm Hồng Hậu 08/02/1993 K17QCD3 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171575582 Đinh Thị Ly Na 28/08/1993 K17QCD3 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171575487 Nguyễn Văn Định 12/11/1992 K17QCD3 0 1.7 0 0.55 K Y Nợ

171575535 Võ Hoàng Huy 08/08/1992 K17QCD3 0 0 0 0 K Y Nợ

171578982 Trần Trung Ngân 25/05/1992 K17QCD3 0 0 0 0 K Y Nợ

171575593 Phan Thị Nhƣ Ngọc 07/08/1993 K17QCD3 0 0 0 0 K Y Nợ

171575476 Nguyễn Quỳnh Chi 22/08/1993 K17QCD4 3 3.7 0 2.22 K TB Nợ

171575628 Tô Thị Thúy Phƣơng 29/06/1993 K17QCD4 3.3 3.3 0 2.22 K TB Nợ

171575725 Thái Thị Trinh 05/03/1993 K17QCD4 2 3.3 0 1.78 K Y Nợ

171575760 Phan Thị Trai Yên 30/04/1993 K17QCD4 2.7 2.7 0 1.77 K Y Nợ

171575737 Nguyễn Thanh Tùng 10/11/1993 K17QCD4 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171575508 Châu Thị Kim Hằng 11/05/1993 K17QCD4 2 1.7 0 1.22 K Y Nợ

171578987 Đoàn Ngọc Trinh 06/03/1993 K17QCD4 3 0 0 1 K Y Nợ

171575505 Tạ Ngọc Hải 09/10/1993 K17QCD4 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171575671 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/05/1993 K17QCD4 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171575492 Nguyễn Vƣơng Thiện Dung 28/11/1993 K17QCD4 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171575511 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/12/1993 K17QCD4 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171575697 Võ Thị Cẩm Tiên 12/09/1993 K17QCD4 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171575613 Trịnh Túy Ny 04/02/1993 K17QCD4 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171575682 Tán Thị Thanh Thƣ 01/03/1993 K17QCD4 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171575640 Nguyễn Thị Thục Quyên 04/05/1993 K17QCD4 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171575610 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ 15/08/1993 K17QCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

171575678 Nguyễn Thị Quỳnh Thoa 23/07/1993 K17QCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

171135828 Nguyễn Duy Tiến 30/04/1992 K17QCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

171578980 Lê Thị Bích Vy 22/08/1993 K17QCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

171575567 Nguyễn Dƣ Long 13/08/1993 K17QCD5 4 4 0 2.67 K K Nợ

171575481 Huỳnh Tấn Danh 26/08/1993 K17QCD5 4 3.3 0 2.44 K TB Nợ

171578741 Trần Thị Thanh Hiền 17/06/1993 K17QCD5 3.3 4 0 2.44 K TB Nợ

171575650 Nguyễn Thị Minh Tâm 20/11/1993 K17QCD5 3.3 4 0 2.44 K TB Nợ

171575741 Võ Nguyễn Phƣơng Uyên 16/03/1993 K17QCD5 3.3 4 0 2.44 K TB Nợ

171575580 Nguyễn Thị Kiều My 22/08/1993 K17QCD5 3.7 3.3 0 2.33 K TB Nợ

171575680 Ngô Thị Hoài Thu 20/09/1993 K17QCD5 4 3 0 2.33 K TB Nợ

171575723 Phạm Thị Huyền Trinh 11/07/1993 K17QCD5 3.3 3.7 0 2.33 K TB Nợ

171575547 Phạm Hồ Hoàn Kiếm 23/09/1992 K17QCD5 4 2.7 0 2.22 K TB Nợ

171575583 Tô Giang Nam 01/01/1993 K17QCD5 2 0 4 2 K TB Nợ

171578759 Phạm Hồng Anh Dũng 29/01/1993 K17QCD5 3.7 2.3 0 1.99 K Y Nợ

171575626 Hoàng Hoa Quốc Phƣơng 21/01/1993 K17QCD5 2.3 3.3 0 1.89 K Y Nợ

171575732 Trần Quốc Tuấn 05/08/1992 K17QCD5 4 1.7 0 1.88 K Y Nợ

171575531 Hoàng Minh Hƣớng 22/10/1993 K17QCD5 2 3.3 0 1.78 K Y Nợ

171575702 Trần Thuỳ Trâm 11/12/1993 K17QCD5 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171575674 Nguyễn Quang Thi 28/03/1992 K17QCD5 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171575491 Nguyễn Thị Thùy Dung 15/03/1993 K17QCD5 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171575614 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/11/1993 K17QCD5 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171578763 Lê Nhật Hùng 19/12/1993 K17QCD5 0 0 0 0 K Y Nợ

171575566 Cao Hải Long 03/10/1993 K17QCD5 0 0 0 0 K Y Nợ

171575588 Đinh Nguyệt Nga 04/04/1993 K17QCD5 0 0 0 0 K Y Nợ

171575598 Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc 14/03/1993 K17QCD5 0 0 0 0 K Y Nợ

171575634 Đặng Thị Kim Phƣợng 12/07/1993 K17QCD5 0 0 0 0 K Y Nợ

171575706 Bùi Thị Quỳnh Trâm 09/06/1992 K17QCD5 0 0 0 0 K Y Nợ

171578772 Thái Việt Tân 30/03/1993 K17QCD6 3.3 3 0 2.11 K TB Nợ

171575617 Lê Trọng Phú 15/10/1993 K17QCD6 2.7 3.7 0 2.1 K TB Nợ

171575727 Phạm Minh Trung 25/08/1993 K17QCD6 0 4 2 2 K TB Nợ

171578978 Trần Y Nhật 27/07/1993 K17QCD6 1.7 2 2.3 1.99 D Y Nợ

171575507 Nguyễn Thị Hằng 15/10/1993 K17QCD6 2 3.7 0 1.88 K Y Nợ

171575714 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 19/08/1992 K17QCD6 2.3 3 0 1.78 K Y Nợ

171575754 Huỳnh Vĩnh Vũ 09/06/1993 K17QCD6 0 1.7 3.7 1.77 K Y Nợ

171575636 Hoàng Công Thiều Quang 25/03/1993 K17QCD6 1.7 3 0 1.55 K Y Nợ

171575645 Nguyễn Văn Sơn 26/09/1993 K17QCD6 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171578768 Hoàng Quang Vũ 01/05/1991 K17QCD6 2 1 0 1 K Y Nợ



171326113 Nguyễn Thị Ánh Thảo 03/09/1993 K17QCD6 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171575510 La Thị Kiều Hạnh 17/02/1993 K17QCD6 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171575472 Phan Công Bảo 15/12/1993 K17QCD6 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171575490 Nguyễn Thị Thúy Dung 16/09/1993 K17QCD6 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171578979 Hoàng Kim Dũng 01/02/1993 K17QCD6 0 1.7 0 0.55 K Y Nợ

171575516 Nguyễn Thị Thúy Hiền 05/11/1993 K17QCD6 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171575608 Trần Thị Huỳnh Nhi 27/12/1993 K17QCD6 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171575675 Trần Trọng Thiện 10/11/1993 K17QCD6 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171575748 Trần Đình Văn 20/01/1993 K17QCD6 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171575662 Võ Thị Phƣơng Thảo 14/10/1993 K17QCD6 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171575500 Nguyễn Kiều Minh Giang 26/11/1993 K17QCD6 0 0 0 0 K Y Nợ

171575501 Nguyễn Thị Ngân Giang 28/07/1992 K17QCD6 0 0 0 0 K Y Nợ

171578766 Phạm Thị Phƣơng Mai 20/12/1992 K17QCD6 0 0 0 0 K Y Nợ

171575632 Nguyễn Thị Ngọc Phƣợng 01/12/1993 K17QCD6 0 0 0 0 K Y Nợ

171575720 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/04/1993 K17QCD6 0 0 0 0 K Y Nợ

171578742 Phạm Thị Quỳnh Trang 30/0/1993 K17QCD6 0 0 0 0 K Y Nợ

171575738 Lê Thị Thanh Tuyền 01/05/1993 K17QCD7 3 0 0 1 K Y Nợ

161135987 Lê Đình Thông 28/10/1992 K17TCD 0 0 0 0 K Y Nợ

161135918 Trần Quang Hƣng 24/04/1992 K17TCD 1.7 2 2 1.88 D Y Nợ

161136013 Nguyễn Mạnh Tƣờng 10/02/1992 K17TCD 2.7 1.7 0 1.43 K Y Nợ

161135946 Trƣơng Công Minh 10/12/1992 K17TCD 1.7 2.3 0 1.33 K Y Nợ

161135894 Mai Văn Đức 24/04/1992 K17TCD 1 2 0 1 K Y Nợ

161135973 Hồ Bá Thắng 02/11/1990 K17TCD 1 2 0 1 K Y Nợ

161137543 Nguyễn Thành Thiên 29/01/1992 K17TCD 2 1 0 1 K Y Nợ

151135700 Nguyễn Xuân Tiến 22/12/1991 K17TCD 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

161135881 Lê Tuấn Anh 29/02/1992 K17TCD 0 2 0 0.67 K Y Nợ

161137603 Tống Thành Nam 18/03/1992 K17TCD 2 0 0 0.67 K Y Nợ

141134097 Võ Minh Tuấn 20/08/1989 K17TCD 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

161136020 Đinh Tuấn Vũ 26/09/1990 K17TCD 1 0 0 0.33 K Y Nợ

161135880 Trần Trọng Anh 02/02/1991 K17TCD 0 0 0 0 K Y Nợ

161137149 Trƣơng Công Chiến 06/07/1992 K17TCD 0 0 0 0 K Y Nợ

161136000 Lê Chí Triều 12/03/1992 K17TCD 0 0 0 0 K Y Nợ

161215211 NGUYỄN VĂN TÙNG 22/07/1992 K17TCD 3.7 2.7 0 2.1 K TB Nợ

161136023 Nguyễn Duy Vƣơng 02/10/1992 K17TCD 0 0 0 0 K Y Nợ

171135811 Bùi Minh Quốc 10/02/1992 K17TCD1 3.7 4 0 2.55 K TB Nợ

171135831 Nguyễn Trọng Toàn 20/10/1993 K17TCD1 4 3.7 0 2.55 K TB Nợ

171138776 Trƣơng Công Hiếu 09/10/1993 K17TCD1 3.3 3.3 0 2.22 K TB Nợ

171135826 Lê Thanh Tiến 25/10/1993 K17TCD1 3 3.7 0 2.22 K TB Nợ

171135839 Nguyễn Tấn Tuấn 19/03/1993 K17TCD1 3 3.7 0 2.22 K TB Nợ

161135906 Dƣơng Thanh Hiếu 02/05/1992 K17TCD1 3.7 2.7 0 2.1 K TB Nợ

171138992 Châu Quốc Nhật 03/01/1992 K17TCD1 3.7 2.7 0 2.1 K TB Nợ

161215211 Nguyễn Văn Tùng 22/07/1992 K17TCD1 3.7 2.7 0 2.1 K TB Nợ

171135829 Trần Phƣớc Tín 06/06/1992 K17TCD1 3.3 2 0 1.78 K Y Nợ

171135827 Dƣơng Tấn Tiến 26/06/1993 K17TCD1 2.7 2.7 0 1.77 K Y Nợ

161135985 Đinh Phú Thọ 24/06/1991 K17TCD1 1 3 1 1.67 D Y Nợ

161135957 Nguyễn Trƣơng Hồng Phúc 29/09/1992 K17TCD1 2.3 2.3 0 1.55 K Y Nợ

171135775 Võ Nguyễn Nhâm Dƣơng 22/01/1993 K17TCD1 2.7 1.7 0 1.43 K Y Nợ

171135784 Võ Đăng Huy 11/05/1993 K17TCD1 2.7 1.7 0 1.43 K Y Nợ

171135772 Lê Minh Đức 30/07/1992 K17TCD1 2.3 1.7 0 1.33 K Y Nợ

171155233 Huỳnh Đức Hoàng Sơn 27/09/1993 K17TCD1 0 2.3 1.7 1.33 K Y Nợ

171135770 Bùi Đôn 27/05/1993 K17TCD1 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171135814 Nguyễn Văn Tâm 02/02/1993 K17TCD1 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171135838 Nguyễn Văn Tuấn 30/04/1993 K17TCD1 1.7 2 0 1.22 K Y Nợ

171138989 Trần Văn Nghiêm 02/01/1993 K17TCD1 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171135847 Lê Tấn Vinh 08/05/1993 K17TCD1 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171135779 Nguyễn Hữu Hào 24/08/1993 K17TCD1 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ

161135970 Trƣơng Minh Sự 23/11/1991 K17TCD1 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ

171135801 Lê Thành Nhân 18/07/1992 K17TCD1 3 0 0 1 K Y Nợ

171138995 Nguyễn Minh Triều 10/05/1993 K17TCD1 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171135767 Nguyễn Văn Diệu 03/08/1992 K17TCD1 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171138774 Phạm Minh Đức 10/02/1993 K17TCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171155230 Lê Đức Văn Hiền 13/01/1993 K17TCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171135780 Trần Quang Hoàng 24/10/1993 K17TCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171135810 Trần Phƣớc Quí 24/02/1992 K17TCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171135769 Trần Văn Đình 05/12/1991 K17TCD2 4 2.7 0 2.22 K TB Nợ

171135840 Trần Minh Tuấn 05/02/1993 K17TCD2 3 3 0 2 K TB Nợ



171135763 Nguyễn Tấn Bình 15/05/1993 K17TCD2 3.3 2.3 0 1.89 K Y Nợ

171135766 Lê Ngọc Danh 25/10/1993 K17TCD2 3.7 2 0 1.88 K Y Nợ

171135845 Nguyễn Trần Văn Viễn 18/06/1993 K17TCD2 2.3 1.7 1.7 1.88 D Y Nợ

161137151 Võ Hoàng Tâm 10/10/1992 K17TCD2 2.3 2 0 1.44 K Y Nợ

171135837 Trần Vũ Quốc Tú 16/03/1993 K17TCD2 2 2.3 0 1.44 K Y Nợ

171138994 Trần Tấn Quang 24/08/1993 K17TCD2 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171138997 Nguyễn Xuân Cƣờng 03/05/1993 K17TCD2 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171135796 Lê Anh Minh 19/04/1993 K17TCD2 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171135841 Phạm Minh Tuấn 21/10/1993 K17TCD2 1.7 2 0 1.22 K Y Nợ

171138996 Lê Thanh Nam 08/12/1993 K17TCD2 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171135806 Lê Anh Quân 25/02/1993 K17TCD2 3.3 0 0 1.11 K Y Nợ

171135818 Nguyễn Lê Thành 06/04/1992 K17TCD2 1.7 1.7 0 1.1 K Y Nợ

171135825 Nguyễn Tấn Thuỳ 02/11/1993 K17TCD2 3 0 0 1 K Y Nợ

171135781 Trần Viết Hoàng 27/07/1993 K17TCD2 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171135785 Trƣơng Công Huy 20/01/1992 K17TCD2 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171135821 Phan Văn Thiện 20/01/1992 K17TCD2 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171135833 Nguyễn Thành Trung 21/10/1993 K17TCD2 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171135788 Lê Đình Anh Khoa 13/12/1993 K17TCD2 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171135842 Nguyễn Huy Tuấn 25/09/1992 K17TCD2 2 0 0 0.67 K Y Nợ

161325250 Võ Phúc Cang 17/04/1992 K17TCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

161136605 Võ Quang Hiển 26/03/1992 K17TCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171138991 Nguyễn Tấn Thành 13/07/1993 K17TCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

161216672 NGUYỄN CÔNG TIẾN 26/06/1992 K17TCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171135848 Trần Quang Vinh 17/08/1992 K17TCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171216222 HUỲNH MINH CHIẾN 08/04/1991 K17XCD1 4 4 0 2.67 K K Nợ

171215005 TRẦN Y HOÀNG 12/06/1992 K17XCD1 0 4 4 2.67 K K Nợ

171216270 PHAN THANH HƢNG 01/04/1993 K17XCD1 4 4 0 2.67 K K Nợ

171216246 NGUYỄN NGỌC DƢƠNG 11/02/1993 K17XCD1 3.7 3.3 0 2.33 K TB Nợ

171218839 NGUYỄN DUY HẠNH 07/04/1993 K17XCD1 4 2.7 0 2.22 K TB Nợ

171216242 PHÙNG XUÂN ĐỨC 26/11/1993 K17XCD1 2 1.7 2.3 1.99 D Y Nợ

161327040 Ngô Gia Phong 24/10/1992 K17XCD1 4 1.7 0 1.88 K Y Nợ

171216390 TRẦN THIÊN VŨ 21/02/1993 K17XCD1 2.3 1.7 1.7 1.88 D Y Nợ

171216326 HUỲNH TẤN NHẬT SINH 21/01/1993 K17XCD1 2.7 2.3 0 1.66 K Y Nợ

171216298 ĐẶNG MẬU NGỌC 14/02/1993 K17XCD1 4 0 0 1.33 K Y Nợ

161216670 ĐINH QUANG CHỨC 22/07/1992 K17XCD1 1 1.7 0 0.88 K Y Nợ

161217067 HOÀNG MINH HẢI 28/01/1992 K17XCD1 0 0 2.7 0.88 K Y Nợ

171216210 NGUYỄN THÀNH AN 14/01/1993 K17XCD1 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171216314 PHẠM MINH PHỤNG 27/02/1993 K17XCD1 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171216330 HÀ XUÂN SƠN 13/02/1993 K17XCD1 2 0 0 0.67 K Y Nợ

171216262 NGUYỄN KHẮC HOÀNG 28/10/1992 K17XCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171216346 NGUYỄN VĨNH THÀNH 15/10/1993 K17XCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171218848 NGUYỄN VIẾT BI 16/03/1992 K17XCD2 4 3.3 0 2.44 K TB Nợ

171216263 VÕ MINH HUÂN 15/11/1993 K17XCD2 2 1.7 2 1.88 D Y Nợ

171216275 NGUYỄN VĂN KHÁNH 25/12/1993 K17XCD2 3.7 2 0 1.88 K Y Nợ

171216303 DƢƠNG CÔNG PHÁP 01/04/1992 K17XCD2 3.7 2 0 1.88 K Y Nợ

171216347 PHẠM HỮU THÀNH 14/01/1993 K17XCD2 3.3 2 0 1.78 K Y Nợ

171216295 VĂN THÀNH NAM 12/02/1993 K17XCD2 3.7 1.7 0 1.77 K Y Nợ

171216383 HÀ VĂN TUYNH 25/10/1993 K17XCD2 3.7 1.7 0 1.77 K Y Nợ

161215116 HÀ ĐẠI HIỆP 01/05/1991 K17XCD2 1.7 3.3 0 1.66 K Y Nợ

171216391 VÕ QUỐC VƢƠNG 16/07/1992 K17XCD2 3.3 1.7 0 1.66 K Y Nợ

171216307 LÊ NHẬT PHONG 03/06/1992 K17XCD2 3 1.7 0 1.55 K Y Nợ

171216379 TRẦN MẠNH TÙNG 08/03/1992 K17XCD2 2.7 1.7 0 1.43 K Y Nợ

171218847 VÕ DUY HÒA 09/11/1993 K17XCD2 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171216359 LÊ NHẬT TOÀN 21/07/1993 K17XCD2 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171218840 LÊ NGUYỄN TỰ HƢNG 11/06/1993 K17XCD2 3 0 0 1 K Y Nợ

171216255 TRƢƠNG HÙNG HIẾU 01/07/1993 K17XCD2 1 1.7 0 0.88 K Y Nợ

171216231 TRẦN VĂN CƢỜNG 16/09/1990 K17XCD2 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171216259 HỒ THÁI HOÀNG 01/09/1992 K17XCD2 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171219052 Trần Duy Trí 12/08/1988 K17XCD2 0 0 0 0 K Y Nợ

171218843 NGUYỄN TIẾN LỘC 26/09/1993 K17XCD3 3.3 3.7 0 2.33 K TB Nợ

171216364 NGUYỄN TIẾN TRUNG 26/06/1993 K17XCD3 3 4 0 2.33 K TB Nợ

171216328 LÊ VŨ SƠN 01/09/1993 K17XCD3 3.3 3 0 2.11 K TB Nợ

171216276 HOÀNG MINH KHÁNH 07/01/1993 K17XCD3 3.3 2.3 0 1.89 K Y Nợ

171216340 ĐẶNG XUÂN THÂN 05/05/1992 K17XCD3 3.3 2.3 0 1.89 K Y Nợ

171216308 LÊ ANH PHONG 22/07/1993 K17XCD3 1.7 4 0 1.88 K Y Nợ

171216360 NGUYỄN THÁI TOÀN 27/08/1993 K17XCD3 3 2.3 0 1.78 K Y Nợ



171216388 HỒ KIM VĨNH 20/03/1993 K17XCD3 2 1 2.3 1.78 D Y Nợ

171218858 HỒ NGỌC HỨNG QUỐC 25/08/1993 K17XCD3 2.7 2.3 0 1.66 K Y Nợ

171219012 PHẠM PHÚ TRƢỜNG 16/08/1992 K17XCD3 3.3 1.7 0 1.66 K Y Nợ

171216344 LÊ HOÀNG CÔNG THANH 22/10/1992 K17XCD3 2.7 2 0 1.55 K Y Nợ

172528646 HOÀNG TRỌNG THỊNH 13/11/1993 K17XCD3 2 2.7 0 1.55 K Y Nợ

171216316 NGUYỄN VĂN HỒNG QUÂN 05/05/1992 K17XCD3 1 1.7 1 1.22 K Y Nợ

171216368 PHẠM MINH TRUNG 12/10/1993 K17XCD3 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

171216236 ĐOÀN THÀNH ĐẠT 29/09/1992 K17XCD3 3 0 0 1 K Y Nợ

171218846 HUỲNH MINH KỲ 10/05/1992 K17XCD3 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171216220 NGUYỄN TRẦN CẢNH 08/03/1989 K17XCD3 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171216304 NGUYỄN HỮU PHÁT 28/11/1993 K17XCD3 1 0 0 0.33 K Y Nợ

171216296 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 18/08/1993 K17XCD3 0 0 0 0 K Y Nợ

171216352 LÊ THANH THẢO 20/05/1993 K17XCD3 0 0 0 0 K Y Nợ

171218855 PHẠM ĐẮC TRUNG 02/03/1993 K17XCD3 0 0 0 0 K Y Nợ

171216389 LÊ VĂN VŨ 01/08/1993 K17XCD4 3 3 0 2 K TB Nợ

171216245 DOÃN CHÍ DŨNG 01/01/1993 K17XCD4 3.3 2.7 0 1.99 K Y Nợ

171216237 DƢƠNG QUỐC ĐẠT 10/10/1993 K17XCD4 3.3 2 0 1.78 K Y Nợ

171216333 CHUNG ANH TÂN 21/07/1990 K17XCD4 3 2.3 0 1.78 K Y Nợ

171219009 PHẠM QUANG THẮNG 07/01/1993 K17XCD4 3.3 2 0 1.78 K Y Nợ

171216233 LÊ TRÍ DÂN 12/07/1993 K17XCD4 2.3 2 0 1.44 K Y Nợ

171216249 NGUYỄN THANH HÀ 07/06/1992 K17XCD4 1 1.7 1.7 1.43 D Y Nợ

171218830 LÊ VIẾT HUỲNH 15/08/1993 K17XCD4 2.3 1.7 0 1.33 K Y Nợ

161216463 NGUYỄN ĐÌNH KHAN 04/03/1992 K17XCD4 2 2 0 1.33 K Y Nợ

171216285 LÊ THÀNH LONG 26/05/1992 K17XCD4 4 0 0 1.33 K Y Nợ

171216229 HUỲNH TẤN CƢỜNG 11/08/1993 K17XCD4 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

161215112 HỒ THÁI HẢI 10/05/1991 K17XCD4 1.7 2 0 1.22 K Y Nợ

171216313 PHAN THÀNH PHỤC 09/05/1993 K17XCD4 2 1.7 0 1.22 K Y Nợ

171218854 HUỲNH CÔNG TRUNG 20/03/1992 K17XCD4 3.7 0 0 1.22 K Y Nợ

161215188 TRẦN VĂN THƢỜNG 03/12/1991 K17XCD4 0 3.3 0 1.11 K Y Nợ

171216217 LƢƠNG THANH BÌNH 15/06/1993 K17XCD4 1 2 0 1 K Y Nợ

171216225 VŨ VĂN CÔNG 06/08/1993 K17XCD4 3 0 0 1 K Y Nợ

171216230 NGUYỄN TUẤN CƢỜNG 25/08/1993 K17XCD4 1 2 0 1 K Y Nợ

171219042 PHAN XUÂN VŨ 14/03/1992 K17XCD4 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171216341 NGUYỄN THANH THẮNG 25/05/1993 K17XCD4 2.3 0 0 0.78 K Y Nợ

171216253 PHAN CÔNG HẬU 14/09/1992 K17XCD4 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171218834 HỒ ANH VĂN 10/02/1991 K17XCD4 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171216261 VÕ DƢƠNG HOÀNG 01/10/1991 K17XCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

171216277 HUỲNH KHÁNH 26/03/1993 K17XCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

171216293 LÊ HOÀNG NAM 26/02/1992 K17XCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

171218845 VÕ LÊ QUÂN 05/06/1993 K17XCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

161216563 NGUYỄN PHAN VĂN THÀNH 01/10/1991 K17XCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

171216357 NGUYỄN NHÂN TOÀN 21/04/1991 K17XCD4 0 0 0 0 K Y Nợ

171265358 HOÀNG NHẬT LINH 21/10/1993 K17YCD1 3.7 3.3 0 2.33 K TB Nợ

171265325 NGUYỄN THỊ THUỲ DƢƠNG 01/04/1992 K17YCD1 2.3 1.7 2 1.99 D Y Nợ

171265368 MAI THỊ THẢO NGUYÊN 08/12/1993 K17YCD1 2.3 2 1.7 1.99 K Y Nợ

171265322 LÊ THỊ HIỀN DIỄM 20/11/1993 K17YCD1 2.7 2.3 0 1.66 K Y Nợ

171265402 Đậu Thị Thuyên Trang 06/08/1993 K17YCD1 1.7 1 2.3 1.66 K Y Nợ

171265344 ĐOÀN THỊ TUYẾT HOA 01/01/1991 K17YCD1 2.3 2.3 0 1.55 K Y Nợ

171268974 PHÙNG ANH VŨ 30/05/1993 K17YCD1 2.3 1 1 1.44 D Y Nợ

171265385 Trần Thị Minh Phƣơng 22/12/1993 K17YCD1 1 1 2 1.33 K Y Nợ

171265395 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 18/01/1993 K17YCD1 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171265405 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 12/08/1993 K17YCD1 2.7 0 0 0.88 K Y Nợ

171265415 Hoàng Quang Vũ 04/12/1993 K17YCD1 1.7 0 0 0.55 K Y Nợ

171265400 TRẦN THỊ TRANG 15/08/1993 K17YCD1 0 0 0 0 K Y Nợ

171265365 NGUYỄN THỊ THANH NGA 10/08/1993 K17YCD2 2.7 4 0 2.22 K TB Nợ

171265359 Ngô Thị Phƣơng Linh 25/02/1992 K17YCD2 2.7 2.3 1.7 2.11 K Y Nợ

171265341 LÊ THỊ HIỀN 28/01/1993 K17YCD2 2 0 0 0.67 K Y Nợ


